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LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN  

 
 

1. Họ và tên: Vũ Quỳnh Hương 

2. Năm sinh: 27/07/1987                              3. Nam/Nữ: nữ 

4. Học hàm:                                                 Năm được phong học hàm:  

    Học vị: Tiến sĩ                                        Năm đạt học vị: 2021 

5. Chức danh nghiên cứu:                            Chức vụ: Giảng viên 

6. Địa chỉ nhà riêng: S2160822 Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 

7. Điện thoại: CQ: 62617718 ;           NR:                         Mobile: 0835150115 

8. Fax:  ...................................................................... Email:  vqhuong@vnua.edu.vn 

9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:  

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Tên người Lãnh đạo: GS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện  

Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55 

Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp 

Đại học 2005-2009 Bảo quản chế biến nông 
sản 

2009 

Thạc sỹ 2013-2014 Công nghệ thực phẩm 2014 

Tiến sỹ 2016-2021 Khoa học Nông nghiệp 
và Kỹ thuật Sinh học 

2021 

Thực tập sinh khoa học 24/1 – 6/2/ 2016 
 
11/2011 – 2/2012 

Công nghệ thực phẩm 2016 

2012 

 

11. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 
Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

2010- nay Giảng viên Học viện Nông nghiệp 
Hà Nội 

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà 
Nội 
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12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố) 

TT Tên công trình 
(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 
là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 
(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 
Năm công bố 

1 

Ảnh hưởng của tuổi 
giết mổ đến thành 
phần dinh dưỡng và 
chất lượng cảm quan 
thịt gà Tiên Yên.  

Tác giả 

Tạp chí Khoa học Nông 
nghiệp Việt Nam 

2023 

2 

Phân lập, tuyển chọn 
vi khuẩn lactic ứng 
dụng sản xuất đồ uống 
probiotic từ gừng 

Tác giả 

Tạp chí khoa học nông 
nghiệp Việt Nam 

2022 

3 

Khả năng sinh trưởng 
và năng suất của thịt 
gà nuôi bằng khẩu 
phần thức ăn tự phối 
trộn 

Đồng tác giả 

Tạp chí khoa học kỹ 
thuật chăn nuôi 

2021 

4 

Bacilysin within the 
Bacillus subtilis 
group: gene 
prevalence versus 
antagonistic activity 
against Gram- 
negative foodborne 
pathogens. Journal of 
Biotechnology, 327, 
28-35. 

Đồng tác giả 

Journal of 
Biotechnology 

2021 

5 

Effect of Trichoderma 
sp. tc1 and its extract 
on growth inhibition 
and aflatoxin 
production of 
aspergillus flavus and 
aspergillus 
parasiticus.  

Đồng tác giả 

Tạp chí khoa học nông 
nghiệp Việt Nam  

2016 

6 

Influence of 
protectants on 
Lactobacillus 
plantarum subjected 
to freeze-drying  

Tác giả  

Tạp chí khoa học nông 
nghiệp Việt Nam 

2016 

7 
Isolation, 
identification and 
characterization of 
Bacillus subtilis with 

Đồng tác giả 
Tạp chí khoa học nông 
nghiệp Việt Nam 

2016 
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broad-range 
antimicrobial activity 
from muong khuong 
chilli sauce  

8 

Nghiên cứu sản phẩm 
bột dinh dưỡng cho trẻ 
em bổ sung protein, 
canxi và kẽm từ cơ và 
xương cóc  

Đồng tác giả 

Tạp chí khoa học và 
phát triển  

 

2012 

9 

Distribution network 
of pesticides: Case 
study in Cam Hoang 
Commune, Cam 
Giang District, Hai 
Duong Province  

Đồng tác giả 

Hội thảo: Endocrine 
disrupters and 
challenges in 
agriculture  

2011 

10 

Evaluating the 
pesticide usage in 
agricultural 
production: A case 
study in Cam Hoang 
commune, Cam Giang 
District, Hai Duong 
Province. 

Tác giả 

Hội thảo: Endocrine 
disrupters and 
challenges in 
agriculture  

2011 
 
 

 

11 

Selection of Bacillus 
spp. optimal culture 
conditions and its 
Chitosanase down- 
stream process.  

Tác giả 

Hội thảo công nghệ 
sinh học toàn quốc  

2009 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán 
dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

1   

2   

 

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng 
Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

1    

2    

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  
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Tên đề tài,dự 
án,nhiệm vụ khác đã 

chủ trì 

Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương trình 
(nếu có) 

Tình trạng đề tài 
(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 
Phát triển các sản phẩm 
sữa dinh dưỡng phù 
hợp với nhu cầu thị 
trường Việt Nam thông 
qua hợp tác đào tạo và 
nghiên cứu với Ai-len 

2022 – 2024  Hợp tác với Ailen Đang thực hiện 

Phân lập, tuyển chọn vi 
khuẩn có khả năng 
phân giải cellulose để 
xử lý phế phụ phẩm từ 
cây chuối 

2022-2023 Học viện Đang thực hiện 

Sử dụng khẩu phần 
thức ăn tự phối trộn bổ 
sung thảo dược nhằm 
nâng cao chất lượng 
thịt, cải thiện năng suất 
và hiệu quả chăn nuôi 
gà thương phẩm tại các 
cơ sở chăn nuôi tỉnh 
Hải Dương 

2022 - 2023 Đề tài cấp tỉnh Đang thực hiện 

Assessment and 
improvement of the 
microbial safety of 
Vietnamese traditional 
fermented meat 
products 

2021 - 2021 Postdoc Đã nghiệm thu 

Phân tích chất lượng và 
đánh giá cảm quan thịt 
gà Tiên Yên ở các thời 
điểm giết mổ khác 
nhau 

2021 – 2021  Việt Bỉ Đã nghiệm thu 

Capacity building in 
improving food safety 
on milk supply chain 
for Vietnam via 
training experts and 
joint research 

2020 – 2022  Hợp tác với Ailen Đã nghiệm thu 

Xây dựng khẩu phần 
thức ăn tự phối trộn từ 
nguồn nguyên liệu có 
sẵn nhằm nâng cao chất 
lượng thịt và hiệu quả 
chăn nuôi gà Tiên Yên 
thương phẩm 

2021 – 2022  Nhiệm vụ KHKT 
huyện Tiên Yên 

Đã nghiệm thu 
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Beta-galactosidase of 
food grade bacteria: 
from screening to 
production and 
preliminary application 

2017 – 2019  Việt Bỉ Đã nghiệm thu 

Screening, 
characterization and 
production of 
antimicrobial peptides 
produced by GRAS 
(Generally Recognized 
As Safe) bacteria from 
Vietnamese fermented 
food 

2015 – 2017  Việt Bỉ Đã nghiệm thu 

Đánh giá chất lượng vệ 
sinh an toàn thực phẩm 
của doanh nghiệp chế 
biến tỉnh Hải Dương 

2012 Việt Bỉ Đã nghiệm thu 

Test in vitro for 
detection the endocrine 
disruptors and dioxin- 
like present in the 
environment of 
aquaculture and animal 
production  

2010 - 2012 Việt Bỉ Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu sản phẩm 
bột dinh dưỡng cho trẻ 
em bổ sung protein, 
canxi và kẽm từ cơ và 
xương cóc  

2011 – 2012 

 
Việt Bỉ Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu cải thiện 
hương thơm sữa chua 
đậu nành  

2009 - 2010 Trường Đã nghiệm thu 

 

16. Giải thưởng (nếu có) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1   

2   

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có): 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
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 ...........................................................................................................................................................  

 
Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2023 

 
Xác nhận của đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 
Người khai 

(họ, tên và chữ ký) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               Vũ Quỳnh Hương 


